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THƯ VIỆN TIỀN GIANG GIỚI THIỆU THƯ MỤC SÁCH MỚI 
 
1.  TRẦN GIANG SƠN. Tuyển chọn kiến thức không dạy trong nhà trường  

/ Trần Giang Sơn. - H. : Hồng Đức,2021. - 262tr , 21cm     
 001   PD : DV.080354  
   PM : MM.015357 
 
2.   Kiến thức gia đình 1287 ( Số 43) . - H. : Nông nghiệp,2022 , 28cm 
 T.1287, 46tr     
 050    / PM : MM.015375 
 
3.  VIỆT CHƯƠNG . Vận dụng khoa nhân tướng học trong ứng xử và quản 

lý   / Việt Chương( Biên soạn) . - H. : Hồng Đức,2022. - 334tr , 21cm     
 138   PD : DV.080356  
   PM : MM.015360 
 
4.  HẢI NAM . Câu chuyện giáo dục đạo đức   / Hải Nam( Sưu tầm, tuyển 

chọn ). - H. : Hồng Đức ,2021. - 235tr , 21cm     
 170   PD : DV.080360  
   PM : MM.015350 
 
5.  HẢI NAM . Câu chuyện giáo dục dũng cảm   / Hải Nam( Sưu tầm, tuyển 

chọn ). - H. : Hồng Đức ,2021. - 231tr , 21cm     
 170   PD : DV.080362  
   PM : MM.015348 
 
6.  HẢI NAM . Câu chuyện giáo dục kiên trì   / Hải Nam ( Sưu tầm, tuyển 

chọn ). - H. : Hồng Đức ,2021. - 231tr , 21cm     
 170   PD : DV.080359  
   PM : MM.015322 
 
7.  HẢI NAM . Câu chuyện giáo dục nhân hậu   / Hải Nam( Sưu tầm, tuyển 

chọn ). - H. : Hồng đức ,2021. - 247tr , 21cm     
 170   PD : DV.080361    
   PM : MM.015349 
 
 
8.  HẢI NAM . Câu chuyện giáo dục tài trí   / Hải Nam(Sưu tầm, tuyển chọn ). 

- H. : Hồng đức ,2021. - 223tr , 21cm     
 170   PD : DV.080358  
   PM : MM.015323 
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9.  NGUYỄN HỒNG DƯƠNG. Hệ thống tổ chức giáo hội của các tôn giáo ở 
Việt Nam  / Nguyễn Hồng Dương. - H. : Công an nhân dân,2021. - 439tr , 
21cm     

 206   PD : DV.080342  
   PM : MM.015352 
 
10.   Văn hóa ứng xử của cán bộ cấp cơ sở  . - H. : Công an nhân dân ,2021. - 

215tr , 21cm     
 302.2   PD : DV.080344  
   PM : MM.015331 
 
11.  FRIEDAN, BETTY. Bí ẩn nữ tính   / Betty Friedan. - H. : Phụ nữ,2022. - 

623tr , 19cm     
 305.4209973   PD : DL.018311  
   PM : MM.015372 
 
12.  BENEDICT, RUTH. Các mô thức văn hóa  / Ruth Benedict. - H. : Hồng 

Đức,2021. - 321tr , 24cm     
 306   PD : DL.018306  
   PM : MM.015353 
 
13.  ĐỖ LAI THÚY. Các thuyết văn hóa  / Đỗ Lai Thúy. - H. : Hồng 

Đức,2021. - 446tr , 22cm     
 306   PD : DV.080336  
   PM : MM.015371 
 
14.  VŨ NGỌC KHÁNH. Văn hóa gia đình Việt Nam  / Vũ Ngọc Khánh. - H. 

: Văn hóa dân tộc,2021. - 248tr , 21cm     
 306.8509597   PD : DV.080357  
   PM : MM.015354 
 
 
 
15.  TSE, EDWARD . Những gã khổng lồ Trung Quốc: Alibaba, Xiaomi, 

Tencent và các doanh nghiệp khác đang thay đổi luật chơi như thế 
nào?   / Edward  Tse. - H. : Công thương ,2021. - 304tr , 21cm     

 330.951   PD : DV.080349  
   PM : MM.015364 
 
 
16.  ORME, GREG. Lợi thế của con người trong cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0  / Greg Orme. - H. : Dân Trí,2021. - 310tr , 23cm  
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Tóm tắt :    Khám phá những nguồn năng lực siêu nhiên của bạn 
để làm những điều mà máy móc không thể thay thế được ...  

 331.2   PD : DV.080333  
   PM : MM.015370 
 
17.  RICKARDS, JAMES. Hậu khủng hoảng bảy bí quyết bảo toàn của cải 

trong thời gian tới Aftermath   / James Rickards. - Tp.Hồ Chí Minh  : 
Trẻ,2022. - 408tr , 23cm     

 332.024   PD : DV.080332  
   PM : MM.015368 
 
18.  PHẠM VĂN NAM. 101 câu hỏi và giải đáp đầu tư bất động sản: Kiến 

thức về bất động sản mà bạn nên biết.  / Phạm Văn Nam. - H. : Thế 
Giới,2022. - 367tr , 21cm     

 332.63   PD : DV.080343  
   PM : MM.015324 
 
19.  PHẠM VĂN NAM. 101 câu hỏi và giải đáp mua bán bất động sản.  / 

Phạm Văn Nam. - H. : Thế Giới,2022. - 413tr , 21cm     
 332.63   PD : DV.080340  
   PM : MM.015325 
 
20.  TÔ HUY RỨA. Nghiên cứu chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong 

thời đại Hồ Chí Minh  / Tô Huy Rứa,  Hoàng Chí Bảo đồng chủ biên. - 
H.: Chính trị Quốc gia,2021. - 280tr , 24cm  

Tóm tắt :    Một số vấn đề lý luận và lịch sử nghiên cứu, vận dụng 
chủ thuyết phát triển của VN trong thời đại HCM vào những thập kỷ đầu 
thế kỷ XXI...  

 335.4346   PD : DL.018310  
   PM : MM.015365 
 
21.  ĐỖ CAO BẢO. Khát vọng Việt T.1, T.2.  / Đỗ Cao Bảo. - H. : Thế 

Giới,2022 , 24cm 
 T.1: Vì sao đất nước ta còn nghèo, 449tr 
 T.2: Hãy là một phần của sự đổi thay kỳ diệu, 454tr     
 338.9597   PD : DL.018307 ; DL.018308  
   PM: MM.015366 ; MM.015367 
 
22.   Luật Tổ chức Chính phủ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019) . - H. 

: Chính trị quốc gia sự thật,2020. - 58tr , 19cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu toàn văn nội dung Luật Tổ chức Chính phủ 

(sửa đổi, bổ sung năm 2019) với những quy định chung và cụ thể về nhiệm 
vụ và quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thủ 
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trưởng cơ quan ngang Bộ; về Bộ, cơ quan ngang Bộ,...và các điều khoản thi 
hành  

 342.597   PD : DV.080376  
   PM : MM.015341 
 
23.   Luật Tiếp công dân (hiện hành) . - H. : Chính trị quốc gia sự thật,2022. - 

51tr , 19cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu toàn văn nội dung Luật Tiếp công dân với 

những quy định chung và cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trách nhiệm của người tiếp công dân, tiếp công 
dân tại trụ sở cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã,...và các điều 
khoản thi hành  

 342.597   PD : DV.080373  
   PM : MM.015343 
 
24.   Luật Tiếp cận thông tin (hiện hành)  . - H. : Chính trị quốc gia sự 

thật,2021. - 43tr , 19cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu nội dung Luật Tiếp cận thông tin với những 

quy định chung và cụ thể về công khai thông tin; cung cấp thông tin theo 
yêu cầu; trách nhiệm đảm bảo thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công 
dân,...và các điều khoản thi hành  

 342.597   PD : DV.080374  
   PM : MM.015342 
 
25.   Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (hiện hành) (sửa đổi, bổ 

sung năm 2008, 2014, 2019) . - H. : Chính trị quốc gia sự thật,2021. - 51tr 
, 19cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu toàn văn nội dung Luật Sĩ quan Quân đội 
nhân dân Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung năm 2008, 2014, 2019 với 
những quy định chung và cụ thể về quân hàm, chức vụ sĩ quan, nghĩa vụ, 
trách nhiệm và quyền lợi của sĩ quan,...  

 343.597   PD : DV.080369  
   PM : MM.015346 
 
26.  TĂNG BÌNH. Nghiệp vụ công tác công đoàn : Các giải pháp đảm bảo 

việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của 
người lao động.  / Tăng Bình, ái Phương. - H. : Hồng Đức,2021. - 400tr , 
21cm     

 344.59701   PD : DL.018305  
   PM : MM.015374 
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27.   Luật Phòng, chống ma túy . - H. : Chính trị quốc gia sự thật,2021. - 67tr , 
19cm     

 345.597   PD : DV.080370  
   PM : MM.015345 
 
28.  ĐINH THẾ HƯNG. Cơ sở lý luận và thực tiễn của Bộ luật Tố tụng hình 

sự 2015  / Đinh Thế Hưng. - H. : Công an nhân dân,2021. - 223tr , 21cm     
 345.597   PD : DV.080334  
   PM : MM.015321 
 
29.   Luật Đấu thầu (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017, 2019, 

2020, 2022) . - H. : Chính trị quốc gia sự thật,2022. - 127tr , 19cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu toàn văn nội dung Luật Đấu thầu với những 

quy định chung và cụ thể về hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà 
đầu tư và tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, kế hoạch và quy trình lựa chọn 
nhà thầu,...và các điều khoản thi hành  

 346.597   PD : DV.080368  
   PM : MM.015339 
 
30.   Luật Hôn nhân và gia đình (hiện hành) . - H. : Chính trị quốc gia sự 

thật,2022. - 98tr , 19cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu toàn văn Luật Hôn nhân và gia đình với 

những quy định chung và cụ thể về kết hôn, quan hệ giữa vợ và chồng, 
chấm dứt hôn nhân, quan hệ  giữa cha, mẹ và con,...cùng các điều khoản thi 
hành  

 346.59701   PD : DV.080375  
   PM : MM.015340 
 
31.   Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án . - H. : Chính trị quốc gia sự thật,2020. 

- 55tr , 19cm     
 347.597   PD : DV.080371  
   PM : MM.015344 
 
32.   Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân . - H. : Chính trị quốc gia sự 

thật,2022. - 111tr , 19cm     
 347.597   PD : DV.080372  
   PM : MM.015347 
 
33.   Bộ luật Dân sự (hiện hành) . - H. : Chính trị quốc gia sự thật,2022. - 350tr 

, 21cm     
 349.597   PD : DV.080341  
   PM : MM.015351 
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34.  NGUYỄN PHONG HÒA. An ninh truyền thống và an ninh phi truyền 
thống trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần tư.  / Nguyễn 
Phong Hòa. - H. : Công an nhân dân,2021. - 335tr , 21cm     

 363   PD : DV.080345  
   PM : MM.015330 
 
35.  GRUWELL, ERIN. Viết lên hy vọng  = The freedom writers diary : Cuốn 

nhật ký làm rung chuyển nền giáo dục Mỹ /  Erin Gruwell. - Tái bản lần 5. 
- H. : Lao động,2021. - 457tr , 21cm  

Tóm tắt :    Tập hợp các trang nhật ký của tác giả và các em học 
sinh về cuộc sống học đường bạo lực, vô gia cư, phân biệt chủng tộc,...và 
quá trình tác giả giúp các em đối diện với thực tại khó khăn, có khả năng 
thay đổi cuộc sống và có cơ hội trở thành người có ích cho xã hội  

 371.102   PD : DV.080346  
   PM : MM.015359 
 
36.  NGUYỄN HỮU THĂNG. Muốn con ngoan, con giỏi  / Nguyễn Hữu 

Thăng. - H. : Quân đội nhân dân,2021. - 168tr , 21cm     
 371.3   PD : DV.080366  
   PM : MM.015333 
 
37.  ĐÀO XUÂN KHƯƠNG. Mô hình chất lượng dịch vụ trong bán lẻ  : Giải 

pháp dành cho doanh nghiệp bán lẻ và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. / 
Đào Xuân Khương. - H. : Lao động,2021. - 194tr , 21cm     

 381   PD : DV.080365  
   PM : MM.015335 
 
38.  NGUYỄN VĂN MẠNH. Nghệ thuật ẩm thực truyền thống Việt Nam  / 

Nguyễn Văn Mạnh. - H. : Khoa học xã hội,2021. - 382tr , 24cm     
 394.109597   PD : DL.018309  
   PM : MM.015373 
 
39.  VÂN ANH. 109 truyện về các loài vật   / Vân Anh  (Tuyển chọn) . - H. : 

Hồng Đức,2021. - 236tr , 21cm     
 398.2   PD : DV.080367  
   PM : MM.015332 
 
40.   109 truyện cổ tích Việt Nam   / Vân Anh tuyển chọn. - H. : Dân Trí ,2021. 

- 339tr , 21cm     
 398.209597   PD : DV.080353  
   PM : MM.015358 
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41.  NGUYỄN ĐỨC DÂN. Muôn màu lập luận  / Nguyễn Đức Dân. - TP.Hồ 
Chí Minh : Trẻ,2021. - 329tr , 20cm     

 495.922   PD : DV.080338  
   PM : MM.015327 
 
42.  PHẠM VĂN NAM . Bậc thầy đầu tư bất động sản   / Phạm Văn Nam . - 

H. : Thế giới ,2021. - 263tr , 21cm  
Tóm tắt :    Cuốn sách này chỉ ra con đường nhanh nhất cho 

những ai thực sự khát khao trở nên giàu có từ bất động sản...  
 614.5   PD : DV.080339  
   PM : MM.015326 
 
43.  NGUYỄN ANH TUẤN . ứng phó hiểm họa bệnh dịch truyền nhiễm 

nguy hiểm, trách nhiệm của nhà nước cộng đồng xã hội và cá nhân  / 
Nguyễn Anh Tuấn . - H. : Công an nhân dân ,2021. - 255tr , 21cm     

 614.5   PD : DV.080335  
   PM : MM.015320 
 
44.  NOBUFUMI MATSUNAGA . Thay đổi cách dạy khi con trai lên 10 tuổi  

/ Nobufumi Matsunaga. - H. : Phụ Nữ,2021. - 199tr , 21cm  
Tóm tắt :    Bí quyết giúp người mẹ vượt qua thời kì nổi loạn của 

con trai ...  
 649   PD : DV.080347  
   PM : MM.015334 
 
45.  NGUYỄN HỮU THĂNG. Dạy con từ thuở còn thơ   / Nguyễn Hữu 

Thăng. - H. : Quân đội nhân dân,2021. - 148tr , 21cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu một số kiến thức trong việc nuôi dạy con từ 

khi mới chào đời qua việc dạy con ăn, ngủ đúng giờ, vệ sinh cá nhân, giáo 
dục nhân cách, quá trình phát triển ngôn ngữ,...  

 649   PD : DV.080352  
   PM : MM.015363 
 
46.  FERRISS, TIMOTHY . Tuần làm việc 4 giờ: Làm việc 4 giờ/tuần thay vì 

48 giờ/1 tuần và gia nhập nhóm New Rich    / Timothy Ferriss. - Tái bản 
lần thứ 26. - H. : Lao động ,2021. - 343tr , 24cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu những bí quyết về quản lý thời gian, các 
mục tiêu  cũng như thứ tự ưu tiên hợp lý thời gian...  

 650.1   PD : DL.018299  
   PM : MM.015313 
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47.  ROHN, JIM. 7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc  / Jim Rohn. - In lần 
19. - H. : Thế Giới,2022. - 214tr , 21m     

 650.1   PD : DV.080348  
   PM : MM.015362 
 
48.  TAKASHI UNO. Quán tươi cười là nơi khách đến  = A laughing shop is 

a place where customers come and the people who enjoy it have a fortune / 
Takashi Uno. - H. : Dân trí,2021. - 247tr , 20cm  

Tóm tắt :    Chiến lược kinh doanh bằng những giải pháp như tạo 
món ăn đơn giản, lời nói, nụ cười chân thành, yêu thương, thấu hiểu tâm lý 
khách hàng,...  

 650.1   PD : DV.080378  
   PM : MM.015336 
 
49.  KAZUHIRO HASEGAWA. Sống sót sau những cú shock kinh 

doanh.T1: Nhật ký cứu giúp 2000 công ty thoát khỏi tình trạng thua lỗ / 
Kazuhiro Hasegawa. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2021 , 21cm 

 T.1, 308tr  
Tóm tắt :    Giới thiệu kỹ năng quản lí kinh doanh thoát khỏi tình 

trạng thua lỗ bằng cách vận dụng mọi nguồn lực bản thân, không bao giờ từ 
bỏ trước mọi khó khăn  

 658.4   PD : DV.080363  
   PM : MM.015337 
 
50.  KAZUHIRO HASEGAWA. Sống sót sau những cú shock kinh 

doanh.T2: Nhật ký cứu giúp 2000 công ty thoát khỏi tình trạng thua lỗ / 
Kazuhiro Hasegawa. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2021 , 21cm 

 T.2, 230tr  
Tóm tắt :    Giới thiệu kỹ năng quản lí kinh doanh thoát khỏi tình 

trạng thua lỗ bằng cách vận dụng mọi nguồn lực bản thân, không bao giờ từ 
bỏ trước mọi khó khăn  

 658.4   PD : DV.080364  
   PM : MM.015338 
 
51.  MOWAT, JON. Chiến lược video marketing  = Video marketing strategy / 

Jon Mowat. - H. : Hồng Đức,2021. - 447tr , 21cm  
Tóm tắt :    Trình bày lý thuyết và các phương pháp thực hành 

sáng tạo chương trình marketing bằng video, giới thiệu các dự án video tự 
tạo ...  

 658.8   PD : DV.080337  
   PM : MM.015356 
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52.  KOTLER, PHILIP. Những đối thủ châu á: Marketing để cạnh tranh 
trong kỷ nguyên tiêu dùng số   / Philip Kotler. - Tp.Hồ Chí Minh  : 
Trẻ,2022. - 389tr , 23cm     

 658.8   PD : DV.080331  
   PM : MM.015369 
 
53.  KOTLER, PHILIP. Thấu hiểu tiếp thị từ A đến Z  / Philip Kotler. - Tp.Hồ 

Chí Minh : Trẻ,2021. - 298tr , 21cm  
Tóm tắt :    Giải thích 80 khái niệm liên quan đến lĩnh vực tiếp thị 

như: quảng cáo, thương hiệu, công ty, nhà tư vấn ... được sắp xếp theo bảng 
chữ cái từ A đến Z.  

 658.8   PD : DV.080377  
   PM : MM.015355 
 
54.  BẢO LINH . Sự thông minh tài trí của các danh nhân   / Bảo Linh . - H. : 

Hồng đức ,2021. - 163tr , 21cm     
 920.02   PD : DV.080350  
   PM : MM.015329 
 
55.  AN NAM. Các trạng Việt Nam  / An Nam. - H. : Hồng Đức,2021. - 194tr , 

21cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu về tiểu sử và sự nghiệp các trạng Việt Nam 

từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVIII như Lê Văn Thịnh, Bùi Quốc Khái, Nguyễn 
Hiền,...  

 959.702092   PD : DV.080355  
   PM : MM.015328 
 
56.  VŨ NGỌC KHÁNH. Danh  nhân và thánh thần các dân tộc thiểu số 

Việt Nam  / Vũ Ngọc Khánh. - H. : Hồng đức,2021. - 306tr219cm  
Tóm tắt :    Danh nhân các dân tộc thiểu số Việt Nam, Thánh thần 

các dân tộc thiểu số ở Việt Nam,...  
 959.7092   PD : DV.080351  
   PM : MM.015361 
 

 


